
Chủ 

đề/ 

Mạch 

nội 

dung

Tên bài học Tiết học/ thời lượng

1

Yếu tố tạo hình 

trong thực hành, 

sáng tạo theo chủ 

đề

2

Yếu tố tạo hình 

trong thực hành, 

sáng tạo theo chủ 

đề

3

Yếu tố tạo hình 

trong thực hành, 

sáng tạo theo chủ 

đề

4

Yếu tố tạo hình 

trong thực hành, 

sáng tạo theo chủ 

đề

Học kì I: 17 tuần – 4 chủ đề/16 tiết +ĐG cuối HKI: 1 tiết)

Chủ dề 

1

UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

TRƯỜNG TH BẾ VĂN ĐÀN
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Năm học 2024 – 2025

Tuần/ 

tháng

Chương trình và sách giáo khoa
Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung 

(nếu có) (Những 

điều chỉnh về nội 

dung, thời lượng, 

thiết bị dạy học và 

học liệu tham 

khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên 

môn; thời gian và 

hình thức tổ 

chức…)

Ghi 

chú



5

Hình tượng anh 

hùng dân tộc trong 

mĩ thuật tạo hình 

Việt Nam.

Tiết 1: Hoạt động 

quan sát: Tìm hiểu 

về hình tượng anh 

hùng dân tộc trong 

các TP MT

Hoạt động thể hiện:  

Mô phỏng hình 

tượng anh hùng dân 

tộc Bà Triệu bằng 

chất liệu màu sáp.

6

Hình tượng anh 

hùng dân tộc trong 

mĩ thuật tạo hình 

Việt Nam.

Tiết 2: Hoạt động 

thể hiện: Thực hiện 

1 SPMT thể hiện 

hình tượng anh hùng 

dân tộc theo chết 

liệu và hình thức yêu 

thích.

- Mô phỏng hình 

tượng anh hùng dân 

tộc Võ Thị Sáu kết 

hợp nhiều chất liệu

7

Hình tượng anh 

hùng dân tộc trong 

mĩ thuật tạo hình 

Việt Nam.

Tiết 3: Hoạt động 

thảo luận: Trưng 

bày SP và cùng 

trao đổi, trả lời các 

SPMT về hình 

tượng các anh hùng 

dân tộc.

8

Hình tượng anh 

hùng dân tộc trong 

mĩ thuật tạo hình 

Việt Nam.

Tiết 4: Hoạt động 

vận dụng: thiết kế 1 

món đồ lưu niệm từ 

các vật liệu sẵn có 

khác nhau và trang 

trí bằng hình tượng 

các anh hùng dân tộc 

yêu thích

9 Gia đình

10 Gia đình

11 Gia đình

Chủ dề 

2

Lồng ghép nội 

dung bảo tồn phát 

huy truyền thống 

văn hóa dân tộc 

(Nhà sàn, ruộng 

bậc thang, các di 

tích lịch sử ở địa 

phương, ....)

Chủ dề 

3



12 Gia đình

13

Những hoạt động 

yêu thích ở trường 

em

Tiết 1: Tìm hiểu 

những hoạt động ở 

trường học thông 

qua các hình ảnh và 

các SPMT, tìm hiểu 

cách tạo hình 2D và 

3D về chủ đề những 

hoạt động yêu thích 

ở trường em.

14

Những hoạt động 

yêu thích ở trường 

em

Tiết 2: Thể hiện 

SPMT  về chủ đề 

những hoạt động yêu 

thích ở trường em 

theo cách yêu thích

15

Những hoạt động 

yêu thích ở trường 

em

Tiết 3: Thảo luận và 

trao đổi về các SP 

MT chủ đề những 

hoạt động yêu thích 

ở trường em

16

Những hoạt động 

yêu thích ở trường 

em

Tiết 4: Vận dụng 

thiết kế 1 đồ dùng 

học tập bằng vật liệu 

sẵn có

17
Đánh giá định kì 

cuối học kì 1
 

– Bố trí được gian 

hàng của lớp 

trong Ngày hội 

STEM. 

– Giới thiệu về 

các sản phẩm đã 

làm trong cả hai 

học kì được trưng 

bày tại gian hàng.

Bài 

học 

STE

M

Chủ dề 

3

Chủ dề 

4

Học kì II: 18 tuần – 4 chủ đề/16 tiết +ĐG cuối HKI: 1 tiết+ Trưng bày sản phẩm cuối 

năm: 1 tiết)



18

Những việc làm 

bình dị mà cao quý 

trong cuộc sống

19

Những việc làm 

bình dị mà cao quý 

trong cuộc sống

20

Những việc làm 

bình dị mà cao quý 

trong cuộc sống

21

Những việc làm 

bình dị mà cao quý 

trong cuộc sống

22
Cảnh sắc quê 

hương

Tiết 1:

Hoạt động quan 

sát: Tìm hiểu cảnh 

sắc quê hương trong 

tranh  và qua các 

TPMT

Hoạt động thể hiện: 

cách thực hiện 

SPMT chủ đề cảnh 

sắc quê hương

23
Cảnh sắc quê 

hương

Tiết 2: Hoạt động 

thể hiện: Thể hiện 

SPMT về chủ đề 

cảnh sắc quê hương 

bằng hình thức đắp 

nổi đất nặn

Thể hiện SPMT về 

chủ đề cảnh sắc quê 

hương theo hình 

thức yêu thích

Chủ dề 

5

Chủ dề 

6



24
Cảnh sắc quê 

hương

Tiết 3: hoạt động 

thảo luận: Đặt tên 

cho SP và trao đổi 

với các bạn về các 

SPMT

25
Cảnh sắc quê 

hương

Tiết 4: Vận dụng: Sử 

dụng vật liệu sẵn có 

tạo một đồ dùng cá 

nhân.

26
Việt Nam đất nước, 

con người

27
Việt Nam đất nước, 

con người

28
Việt Nam đất nước, 

con người

29
Việt Nam đất nước, 

con người

30
Vì một thế giới hoà 

bình

Tiết 1: Quan sát một 

số TPMT thể hiện 

chủ đề Hòa bình

31
Vì một thế giới hoà 

bình

Tiết 2 quan sát, thể 

hiện/35phút

32
Vì một thế giới hoà 

bình

Tiết 3 vận dụng, 

thảo luận /35 phút

33
Vì một thế giới hoà 

bình

Tiết 4 vận dụng, 

thảo luận /35 phút

34
Đánh giá định kì 

cuối năm

Tiết 1 thể hiện /35 

phút

Chủ dề 

7

Lồng ghép nội 

dung bảo tồn phát 

huy truyền thống 

văn hóa dân tộc 

(Nhà sàn, ruộng 

bậc thang, các di 

tích lịch sử ở địa 

phương, ....)

Chủ dề 

8

Lồng ghép an ninh 

quốc phòng

Chủ dề 

6

– Bố trí được gian 

hàng của lớp 

trong Ngày hội 

STEM. 

– Giới thiệu về 

các sản phẩm đã 

làm trong cả hai 

học kì được trưng 

bày tại gian hàng.

Bài 

học 

STE

M



35
Trưng bày sản 

phẩm

Tiết 1 thể hiện /35 

phút

 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 Tổ trưởng

Trần Lệ Quyên

– Bố trí được gian 

hàng của lớp 

trong Ngày hội 

STEM. 

– Giới thiệu về 

các sản phẩm đã 

làm trong cả hai 

học kì được trưng 

bày tại gian hàng.

Bài 

học 

STE

M

     BAN GIÁM HIỆU

 (Ký duyệt)

Đinh Thị Thanh Nhàn
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